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Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

2 GS02 LÊ HỒNG NAM 02/01/1993

Tổ 5, KV4, P.Trần 

Quang Diệu, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052093006318
Kỹ sư công nghệ nhiệt 

lạnh

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH XD&KT 

Kinghome

Đại học Công nghiệp 

HCM

3 TK11 PHAN THIỆN NHÂN 28/9/1989
60 Tôn Đức Thắng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 
052089011449 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định
Không cung cấp

4 GS10 LÊ MINH 20/3/1963

Tổ 16, KV4 Hải Cảng, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định  

052063014033
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty CP TVTKGT 

Bình Định
Đại học GTVT Hà Nội

5 TK04 NGUYỄN THANH PHONG 12/12/1976
08 Tôn Đức Thắng, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 
052076008001 Thạc sĩ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

6 TK04 ĐẶNG VĂN NAM 20/10/1984
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định
211812298 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

7 TK04 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 20/01/1979

39 Hải Thượng Lãn 

Ông, P.Trần Phú, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 

052079024290 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

8 TK04 LÊ ĐÌNH ĐẠT 01/01/1969 Không cung cấp 052069007679 Thạc sĩ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

9 TK04 TRẦN VĂN HUY 20/7/1986

8/16 An Dương Vương, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định 

040086031324 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

XN Dịch vụ Điện lực 

Bình Định - Công ty 

DVĐL miền Trung

Đại học Quy Nhơn

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

11 GS01 PHẠM DUY ANH 15/01/1990

Tổ 14, KP2, P. Quang 

Trung, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

066090003797 Kỹ sư xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD 

Thành Lộc
Đại học Vinh

12 TK09 HUỲNH XUÂN THANH 06/11/1985

Tổ 14, KV6, P.Trần 

Quang Diệu, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052085004632
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II Không cung cấp Không cung cấp

13 GS01 PHẠM MINH HIẾU 08/02/1995
Vân Sơn, Nhơn Hậu, 

An Nhơn, Bình Định
052095002063 Không cung cấp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

14 GS01 LÊ MINH HỘI 03/9/1996

Tổ 5, KV4, P.Nhơn 

Phú, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052096008611 Kỹ thuật công trình thuỷ
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP ĐT&XD 

VINA2
Không cung cấp

15 TK09 TRẦN VĂN MẾN 12/5/1992
Xã Phước Sơn, Tuy 

Phước, Bình Định
052092014870

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

và TM TST
Đại học Quang Trung

16 GS10 TRẦN NGỌC QUỐC 02/5/1991

Tổ 30, KP4, P.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052091016771
Cử nhân xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty CP TMĐT&XD 

Phú Thành
Đại học Đông Á

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

18 TK04 HỒ BÌNH PHƢƠNG 23/02/1979

Tổ 11, KP7, P.Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052079029447 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III Không cung cấp
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

19 PLDG TRỊNH ĐỨC MẪN 25/12/1984

49/3 Võ Mười, P.Ngô 

Mây, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052084010327
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH 

TVXD&CN Kim Thành
Đại học Quang Trung

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

21 DG01 NGÔ QUANG THẮNG 25/5/1989
36 Bùi Thị Xuân, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
051089004422

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh

Đại học Công nghệ Tp 

HCM

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

TK02 Thiết kế cấp thoát nước Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

24 GS10 VŨ ANH THỐNG 24/3/1976
Thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040076017285

Thạc sĩ xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Không cung cấp Không cung cấp

25 KS02 PHẠM HUY BÌNH 15/12/1989

13 Lê Hồng Phong, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052089004335 Kỹ sư xây dựng Khảo sát địa hình Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

TM Thiên Thành
Không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Đại học SPKT Tp HCMBan QLDA DD&CN tỉnh

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

17 NGUYỄN TUẤN ANH 20/3/1988
52A Cần Vương, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052088001775

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư thuỷ lợi - thuỷ 

điện
Ban QLDA DD&CN tỉnh20 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 20/5/1974

Tổ 32B, KP6, P.Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052074002300

Không cung cấp Không cung cấpNGUYỄN NGỌC HÙNG26 16/7/1990
TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
052090019797 Không cung cấp

Không cung cấp22

23 Đại học GTVT Tp HCM

LÊ MINH HIỂN 06/02/1989
Xã An Hoà, An Lão, 

Bình Định
052089012518

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Ban QLDA DD&CN tỉnh

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 06-2024

TRẦN VĂN CHƢƠNG 30/4/1998
Xã Cát Thắng, Phù Cát, 

Bình Định
052098001886

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 

đô thị

Công ty TNHH XD Phố 

Việt

10 BÙI TRỌNG HIỂN 26/4/1987

Tổ 60, KV7, P.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

040087033702 Kỹ sư thủy lợi

Viện Đào tạo & Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung - CN Bình Định

Đại học Thủy lợi

NGÔ THANH LÂN1 11/3/1993
Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định
052093011330 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH Minh 

Tường
Không cung cấp
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/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

28 GS01 NGUYỄN VĂN THOẠI 20/6/1985

Thôn Lương Lộc, 

Phước Hưng, Tuy 

Phước, Bình Định

052085016734
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Duy Tân

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

32 DG01 LÊ HÀ HỒNG PHÚC 03/10/1982
KV8,  P.Lê Lợi, Quy 

Nhơn, Bình Định
211787162 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Đại học Mở Tp HCM

33 GS01 VÕ THANH HOÀNG 05/3/1993

Tổ 1, KP4, P.Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, Bình 

Định

052093003727
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân
Đại học Văn Lang

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

35 GS01 HUỲNH KIM THANH 20/3/1988
Xã Phước Hiệp, Tuy 

Phước, Bình Định
052188004326

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

38 GS01 HÀ NGỌC THỨC 20/10/1978

30 Châu Thượng Văn, 

p.Quang Trung, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

025078010534
Trung cấp xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD Anh 

Quân
Không cung cấp

39 GS01 VÕ MINH HUY 10/10/1998
Thái Bình, Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định
052098000956

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

40 PLGS PHAN QUỐC DŨNG 10/8/1986
Cát Tiến, Phù Cát, Bình 

Định
215010037

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Pháp luật Giám sát Hạng II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn
Đại học GTVT Tp HCM

41 GS10 PHAN CHÍ THÀNH 15/3/1990
Xã Phước Nghĩa, Tuy 

Phước, Bình Định
052090013902

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH Nhật 

Minh
Không cung cấp

42 GS10 PHAN VĂN CÔNG 16/9/1985
Xã Phước Nghĩa, Tuy 

Phước, Bình Định
052085008934

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH Nhật 

Minh
Không cung cấp

43 GS02 NGUYỄN VŨ BẢO 12/9/1994
Phước Sơn, Tuy Phước, 

Bình Định
052094003837 Kỹ sư điện -điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

TK13
Thiết kế công trình thuỷ lợi, đê 

điều
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

45 GS10 TĂNG XUÂN THANH 05/10/1982

Tổ 5, KV8, p.Trần 

Quang Diệu, Tp Quy 

Nhơn

052082008817
Kỹ thuật xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD Tuy 

Phước
Không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Không cung cấp

Không cung cấp

PHẠM THIỆN TÂM46 18/11/1990

KP Gia Chiểu 2, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052090012329
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

Không cung cấp

47 MAN ĐỨC TOẠI 16/6/1987

KP Gia Chiểu 2, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052087011580

48 07/11/1985
Xã Ân Tường Tây, 

Hoài Ân, Bình Định
052085005538

Không cung cấp

NGUYỄN TỐ NGHỊ
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

NGUYỄN VĂN TÁM49 17/10/1972

KP Gia Chiểu 2, TT 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052072018886
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

Không cung cấp
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử
Không cung cấp34 NGUYỄN SỰ 10/5/1993

Xã Cát Hưng, Phù Cát, 

Bình Định
052093000832

Không cung cấp Không cung cấp

Không cung cấp

NGUYỄN NGỌC HÙNG26 16/7/1990
TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
052090019797 Không cung cấp

Không cung cấp Không cung cấp27 TRẦN TRỌNG DUY 16/7/1990
TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
052090019797

Công ty TNHH CN&XD 

Nam Ngân

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

Đại học Tôn Đức Thắng30

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA29 30/7/1990

271/26 Nguyễn Huệ, 

P.Trần Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định

052090022014
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ sư cấp thoát nước, 

môi trường nước

Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Senco Quy 

Nhơn

PHẠM VĂN DƢƠNG 09/10/1981

126 Lô A C/C 43 Hồ 

Văn Huê, P.9, Phú 

Nhuận, Tp HCM

075081000063

Không cung cấpKhông cung cấp

Thôn Ngãi Chánh, xã 

Nhơn Hậu, An Nhơn, 

Bình Định

052087007445
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật điện-điện tử
NGUYỄN ĐẠI NGHĨA31 22/4/1987

NGUYỄN NGỌC THẮNG 07/01/1984
09/02 Bùi Đức Sơn, 

Quy Nhơn, Bình Định
052084002564

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XD Anh 

Quân
Không cung cấp37

TRƢƠNG THÀNH TỐT 10/10/1995
Xã Phước Sơn, Tuy 

Phước, Bình Định
052095002127

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH XD Anh 

Quân
Không cung cấp

TRANG HOÀNG CHÂU44 25/12/1972

07 Nguyễn Cảnh Chân, 

p.Thị Nại, Quy Nhơn, 

Bình Định

052072011974
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Đại học thuỷ lợiThạc sĩ công trình thuỷ
Công ty TNHH TV 

Hoàng Dũng



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

54 GS01 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 28/5/1984
An Bình, Trung Hòa, 

Trảng Bom, Đồng Nai
075084018444

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XD và 

TM Hải Âu 

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

55 GS02 NGUYỄN QUANG ĐỨC 20/02/1998

Chánh Liêm, Cát 

Tường, Phù Cát, Bình 

Định

052098012175 Kỹ sư điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH XD và 

TM Hải Âu 
Đại học SPKT Vinh

56 GS02 NGUYỄN GIANG LONG 17/9/1974

76 đường 31/3, Hải 

Cảng, Quy Nhơn, Bình 

Định

024074013153 Kỹ sư điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty CP Đầu tư Vĩnh 

Sơn

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

57 GS06 PHẠM VĂN TỮ 01/11/1981
Nam Hoa, Nam Trực, 

Nam Định
036081017361

Kỹ sư công trình thủy 

điện
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Công ty CP Đầu tư Vĩnh 

Sơn
Đại học thủy lợi Hà Nội

58 GS02 TRẦN TRỌNG TÙNG 02/12/1972

Xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước, Bình 

Định

052072007862 Kỹ sư cơ khí động lực
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty CP Đầu tư Thủy 

điện Hồ Núi Một
Đại học SPKT

59 GS06 NGUYỄN ĐÌNH TOẠI 18/6/1992
Nhơn Hòa, An Nhơn, 

Bình Định
052092017991

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III
Công ty CP XLCN Bình 

Định
Đại học Lạc Hồng

60 GS01 HỒ MỘNG GIANG 16/8/1988
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định
052088007136 Không cung cấp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD và 

TM Hải Âu 
Không cung cấp

61 GS01 Cao Văn Khanh 06/06/1981
xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định
052081014437

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD và 

TM Hải Âu 

Trường đại học GTVT 

Hà Nội

62 GS01 Phạm Ruộng 08/03/1984
An Nghiệp, Hoài Mỹ, 

Hoài Nhơn, Bình Định
052084016728

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TH Tín 

Thành

Đại học Bách Khoa - 

Đại học Đà Nẵng

63 GS01 Nguyễn Văn Dân 20/12/1989

Tổ 38, KV5, Phường 

Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn

052089007777 Đại học
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TH XD 

Bình An
Đại học Quang Trung

64 GS01 Nguyễn Xuân Đính 12/10/1990

102 Lê Công Miễn,Thị 

Trấn Tuy Phước, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

052090015822 Đại Học
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Bảy Ngọc

Trường Đại Học Giao 

Thông Vận Tải TP Hồ 

Chí Minh

65 GS01 Nguyễn Xuân Đính 12/10/1990

102 Lê Công Miễn,Thị 

Trấn Tuy Phước, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

052090015822 Đại Học
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Bảy Ngọc

Trường Đại Học Giao 

Thông Vận Tải TP Hồ 

Chí Minh

66 GS10 QUÃNG TUYÊN VƢƠNG 02/07/1983

Tổ dân phố số 4, 

Phường Ninh Hiệp, TX 

Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa

056083010518 Kỹ sư xây dựng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Công ty TNHH Xây 

dựng Vũ Nguyên

Trường đại học mở 

Thành phố Hồ Chí Minh

67 PLGS PHẠM TĂNG 02/01/1974

Tổ 35, KV4, Quang 

Trung, Quy Nhơn, Bình 

Định

052074003025
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn
Đại học GTVT

68 GS02 HUỲNH VĂN TUẤN 18/8/1977

Số 01 đường Lý Chính 

Thắng, Tổ 47, KV9, 

p.Đống Đa, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052077022060 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II Không cung cấp Không cung cấp

Không cung cấp
Cao đẳng xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

Không cung cấp51

HUỲNH XUÂN HOÀNG50 28/02/1987

Đội 7, thôn Phú Thuận, 

xã Ân Đức, huyện Hoài 

Ân, Bình Định

052087006463

Kỹ sư xây dựng thủy lợi 

- thủy điện

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân

Không cung cấp52

ĐẶNG ĐỨC MỸ 09/12/1982

Đội 4, thôn Gia Đức, xã 

Ân Đức, huyện Hoài 

Ân, Bình Định

052082003238

Kỹ sư xây dựng cầu, 

đường bộ

Công ty TNHH An Phú 

Gia

DƢƠNG QUỐC THÁI 24/4/1993
Công ty TNHH XDTH 

Thái Bình 
53

LÊ THÀNH NHƠN 06/8/1981

Tổ 11, khu phố 2, Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052081017017

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
052093015684

P.Hoài Thanh Tây, Tx 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng








